
1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

I

1

1 1 Võ Thị Lệ Hà 10/02/1984 X Hiệu trưởng
Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24

Trúng 

tuyển

2

2 2 Hoàng Thị Duyên 09/02/1981 x
P. hiệu 

trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

3 3 Phan Thị Phượng 11/12/1989 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

4 4 Huỳnh Thị Kim Dương 15/08/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC 

THUỘC UBND XÃ EA SÚP NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐ ngày         /9/2026 của HĐXTH CDNN xã Ea Súp)

TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam

Trường Mầm non Sơn Ca (cũ)

Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng II lên giáo viên mầm non hạng I

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

5 5 Nguyễn Thị Hằng 19/06/1989 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

6 6 Nguyễn Thị Thu Hà 30/04/1995 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

7 7 H - Đào Kpă 05/12/1992 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

8 8 Huỳnh Thị Như Na 01/01/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

9 9 Đỗ Thị Hồng 13/10/1986 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

10 10 Nguyễn Thị Nga 05/12/1994 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

11 11 Phạm Thị Diệu 18/09/1993 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

12 12 Phạm Thị Thanh Vân 27/07/1995 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

2



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

13 13 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/11/1994 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

14 14 Nguyễn Thị Khoa 11/04/1985 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

15 15 Dư Thị Mỹ Lên 29/08/1991 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

16 16 Nguyễn Thị Lợi 28/08/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

17 17 Nguyễn Thị Mùi 10/06/1991 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

18 18 Phạm Thị Thơm 30/09/1982 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

19 19 Lê Thị Lý 03/03/1982 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

II

1

Trường Mầm non Hoa Hồng (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng II lên giáo viên mầm non hạng I

3



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

20 1 Phạm Thị Lý 06/04/1970 X
Phó Hiệu 

Trưởng 

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24

Không 

trúng 

tuyển

21 2 Trần Thị Dung 05/12/1974 X Giáo viên 
Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24

Trúng 

tuyển

2

22 3 Nguyễn Thị Hóa 12/11/1981 X Hiệu trưởng
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

23 4 Nguyễn Thị  Thu Hương 06/03/1986 x
P. hiệu 

trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

24 5 Phạm Thị Kim Nhung 20/11/1982 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

25 6 Nguyễn Thị Vui 09/11/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

26 7 Trương Thị Lựu 01/01/1986 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

27 8 Hồ Thị Yên Nhiên 07/05/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II

4



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

28 9 Hà Thái Huyền 21/11/1989 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

29 10 Lê Thị Thu 16/04/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

30 11 Hà Hoàng Hiệp 05/07/1992 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

31 12 Lã Thị Kim Liên 11/02/1974 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

32 13 Phạm Thị Liên 11/06/1987 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

33 14 Đoàn Thị Kim Ngân 29/11/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

34 15 Nguyễn Thị Quế 17/02/1981 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

35 16 Trương Thị Oanh 05/03/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

5



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

36 17 H' Lin RCăm 15/02/1985 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

37 18 Đoàn Thị Mỹ Hằng 11/05/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

38 19 Nguyễn Thị Ly 26/10/1982 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

3

39 20 Nguyễn Thị Oanh 08/03/1983 x Kế toán
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032 Kế toán viên 06.031

Trúng 

tuyển

III

1

40 1 Phan Thị Thương 01/01/1972 X
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24

Trúng 

tuyển

41 2 Phạm Thị Huyền 10/08/1974 X Hiệu trưởng
Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24

Không 

trúng 

tuyển

2

Thăng hạng từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên

Trường Mầm non Ea Lê (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng II lên giáo viên mầm non hạng I

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II

6



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

42 3 Phan Thị Thu Huyền 23/12/1985 x
Giáo viên- 

Tổ trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

43 4 Phạm Thị Kim Yến 05/03/1992 x
Giáo viên- 

Tổ trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

44 5 Đỗ Thị Thanh Mừng 18/06/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

45 6 Trần Thị Ngọc Ánh 15/04/1995 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

46 7 Lê Thị Thu Luận 18/09/1993 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

47 8 Nguyễn Thị Kim Hương 07/04/1996 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

48 9 Nguyễn Thị Thống 02/01/1985 x
Giáo viên – 

Tổ phó

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

49 10 Hoàng Thị Kim Nga 12/10/1989 x
Giáo viên – 

Tổ phó

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

7



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

50 11 Trần Thị Nguyệt 15/06/1986 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

51 12 Ngô Thị Thanh Thuý 17/12/1994 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

52 13 Bế Thị Kim Thùy 01/01/1992 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

53 14 Cao Thị Tiến Dâng 18/06/1987 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

54 15 Phạm Thị Hà 15/06/1992 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

55 16 Lê Thị Thu Thành 10/10/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

56 17 Thái Thị Nga 18/02/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

57 18 Đặng Thị Liên 28/04/1995 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

8



TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

58 19 Đặng Thị Tình 10/06/1986 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

3

59 20 Đỗ Thị Yến Anh 04/12/1989 x Kế toán
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032 Kế toán viên 06.031

Trúng 

tuyển

IV

1

60 1 Nguyễn Thị Chóng 20/08/1973 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

61 2 H Teng Siu 05/08/1984 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

62 3 H Yun Nay 26/07/1984 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

63 4 H' Huyền Siu 02/03/1986 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

64 5 H - Beo Kpă 18/11/1986 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II

Thăng hạng từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên

Trường Mầm non Hoa Mai (cũ)
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

65 6 H' Mi Ni Siu 19/08/1988 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

66 7 H CHÍT RCŎM 16/08/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

67 8 Hoàng Hoài Giang 24/10/1982 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

68 9 Nguyễn Thị Lượng 20/11/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

69 10 H' Mek Kpă 20/09/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

70 11 Bùi Thị Dung 18/04/1990 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

71 12 H Văn Thang Ksơr 22/04/1984 x Giáo viên
Giáo viên Mầm 

non hạng III
V.07.02.26

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Trúng 

tuyển

V

1

Trường Tiểu học Cư M'lan (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng II lên giáo viên Tiểu học hạng I
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

72 1 Trần Thị Thủy 18/03/1974 x Hiệu trưởng
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

2

73 2 Dương Thị Thu 27/10/1984 x
Giáo viên, 

Tổ phó

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

74 3 Trần Văn Thạnh 17/11/1979 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

75 4 Trần Thị Hương 27/05/1983 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

76 5 Bùi Thị Ngọc Anh 16/08/1991 x
Giáo viên, 

Tổ phó

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

77 6  Dương Thị Lộc 04/04/1991 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

78 7 Lô Thị Niềm 14/10/1978 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

79 8 Lê Thị Kim Tuyến 12/11/1977 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

80 9 Lê Thị Liên 01/10/1975 x
Giáo viên, 

Tổ phó

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

81 10 Thân Thị Anh 17/09/1992 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

82 11 Nguyễn Thị Thu Hương 14/09/1990 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên Tiểu học hạng II
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

83 12 Bùi Thị Ngân 23/10/1987 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

84 13 Nguyễn Thị Hằng 06/12/1992 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

3

85 14 Trần Thị Hà 15/01/1983 x Kế toán Kế toán viên 06.031
Kế toán viên 

chính
06.030

Không 

trúng 

tuyển

4

86 15 Phạm Thị Oanh 01/01/1986 x
Nhân viên 

Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06

Trúng 

tuyển

VI

1

87 1 Nguyễn Văn Tài 24/04/1972 x Hiệu trưởng
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

88 2 Trần Thị Vân Anh 22/08/1988 x
Giáo viên - 

TT CM

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

2

89 3 Bùi Việt Hà 02/03/1981 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên Tiểu học hạng II

Thăng hạng từ kế toán viên lên kế toán viên chính

Thăng hạng từ Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III

Trường Tiểu học Lê Lợi (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng II lên giáo viên Tiểu học hạng I
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

90 4 Phạm Thị Thu Hà 21/06/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

91 5 Nguyễn Thị Điệp 16/12/1987 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

92 6 Lương Kim Nhung 11/01/1984 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

93 7 Lê Thị Quỳnh Hoa 21/01/1989 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

94 8 Lang Văn Hoàn 18/10/1983 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

95 9 Bùi Thị Thúy 18/11/1981 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

96 10 Lê Thị Hà 15/10/1972 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

97 11 Trần Thị Thu Hạnh 24/09/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

98 12 Vũ Thị Bích Lan 01/02/1991 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

3

99 13 Trần Anh Trung 22/10/1983 x Kế toán
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032 Kế toán viên 06.031

Trúng 

tuyển

VII

Thăng hạng từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (cũ)
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

1

100 1 Trần Quang Anh 20/12/1975 x Hiệu trưởng
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

101 2 Đỗ Thị Tuyết 18/9/1978 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

102 3 Lê Thị Quý 07/08/1980 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Không 

trúng 

tuyển

103 4 Phạm Văn Tuấn 04/06/1980 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

104 5 Phạm Bá Quỳnh 01/04/1978 x Giáo viên 
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

105 6 Võ Thị Thu Hiền 08/09/1983 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

2

106 7 Trần Quang Chung 20/12/1975 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

107 8 Bùi Thị Thùy Dương 28/01/1990 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

108 9 Lê Thị Kim Lan 13/07/1988 x Giáo viên 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

109 10 Nguyễn Thị Hồng 13/09/1989 x Giáo viên 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng II lên giáo viên Tiểu học hạng I

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên Tiểu học hạng II
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

110 11 Mai Thị Thêm 23/01/1978 x Giáo viên 
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

3

111 12 Đào Thị Thuỷ 27/08/1983 x Kế toán
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032 Kế toán viên 06.031

Trúng 

tuyển

VII

I

1

112 1 Hoàng Thị Hằng 08/08/1981 x Hiệu trưởng
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Không 

trúng 

tuyển

113 2 Kiều Thị Nhung 15/01/1972 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

2

114 3 Nguyễn Thị Huê 12/03/1974 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

115 4 Phan Thị Hạnh 22/02/1972 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

116 5 Trần Thị Ngọc 02/02/1978 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

Trường Tiểu học Ea Lê (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng II lên giáo viên Tiểu học hạng I

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên Tiểu học hạng II

Thăng hạng từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

117 6 Nguyễn Thị Kim Yến 05/05/1990 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

118 7 Phạm Thị Kim Tâm 18/03/1983 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

119 8 Lê Thị Nga 04/08/1979 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

120 9 Vũ Thị Nhài 15/09/1978 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

121 10 Trần Thị Bích Hạnh 10/07/1973 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

122 11 Trương Văn Bằng 08/11/1975 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

123 12 Kiều Thị Lý 23/10/1982 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

124 13 Nguyễn Thị Lài 05/05/1976 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

125 14 Trần Thị Tuyết Nhung 20/10/1985 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

126 15 Hoàng Ngọc Hòa 24/04/1991 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

127 16 Lương Viết Hải 08/11/1990 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

128 17 Trịnh Văn Mẹo 05/11/1995 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

129 18 Nguyễn Minh Tuấn 19/02/1987 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

3

130 19 Lê Khắc Quỳnh 14/10/1984 x Kế toán Kế toán viên 06.031
Kế toán viên 

chính
06.030

Không 

trúng 

tuyển

4

131 20 Đặng Thị Phượng 01/01/1983 x
Nhân viên 

Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06

Không 

trúng 

tuyển

IX

1

132 1 Ngô Tuấn Hương 26/03/1981 x Hiệu trưởng
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

133 2 Vương Đình Hải 16/07/1979 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

134 3 Nguyễn Văn Công 04/09/1975 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27

Trúng 

tuyển

2

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng II lên giáo viên Tiểu học hạng I

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên Tiểu học hạng II

Thăng hạng từ kế toán viên lên kế toán viên chính

Thăng hạng từ Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

135 4 Trần Thị Thuý Hằng 11/06/1989 x
Tổ trưởng-

Giáo viên

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

136 5 Lê Trần Bích Phượng 01/01/1977 x
Tỏ trưởng - 

Giáo viên

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

137 6 Huỳnh Thị Mai Hưng 11/11/1990 x
Tổ phó - 

Giáo viên

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

138 7 Kiều Hòa Vy 15/08/1992 x
Tổ trưởng-

Giáo viên

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

139 8 Nguyễn Thanh Thuỷ 12/09/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

140 9 Trần Thị Thanh Lương 26/06/1990 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

141 10 Đào Thị Hương 04/11/1980 x
Tổ trưởng-

Giáo viên

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

142 11 Bùi Thị Linh 13/05/1987 x
Giáo viên 

Âm nhạc

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

143 12 Kiều Hoàng Vân 30/10/1993 x
Giáo viên 

Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

144 13 Võ Quang Vinh 25/02/1986 x
Giáo viên 

mỹ thuật

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

145 14 Nông Thị Quy 18/10/1988 x
Giáo viên 

GDTC

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

146 15 Tống Thị Hồng Nga 08/01/1984 x
Giáo viên 

mỹ thuật

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

147 16 Đặng Phú Biên 02/09/1989 x
Giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

148 17 Đặng Thị Huyền Trang 10/04/1989 x
Giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

149 18 Đoàn Thị Ngọc Diệp 26/10/1973 x
Giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

150 19 Đàm Văn Thuấn 13/09/1989 x
Giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

151 20 Đặng Quốc Vương 23/01/1990 x
Giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

152 21 Cao Nga 04/08/1971 x
Giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

3

153 22 Trần Thị Bích Liên 10/10/1976 x

Nhân viên 

Văn thư 

Lưu trữ

Lưu trữ viên 

Trung cấp
V.01.02.03 Lưu trữ viên V.01.02.02

Trúng 

tuyển

4

154 23 Nguyễn Thị Hường 20/04/1986 x
Nhân viên 

Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06

Trúng 

tuyển

155 24 Nguyễn Thị Kim Phung 16/09/1985 x
Nhân viên 

Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên

Thăng hạng từ Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

X

1

156 1 Trần Thị Phương 23/05/1979 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

157 2 Trần Văn Kim 07/09/1978 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

158 3 Hồ Thị Yến 17/03/1987 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

159 4 Nguyễn Thị Hồng 14/04/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

160 5 Nguyễn Thị Quỳnh 21/06/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

161 6 Đặng Thị Kiều Oanh 01/01/1988 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

162 7 Hồ Thị Thu Yến 27/07/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

163 8 Nguyễn Thành Trung 11/10/1985 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

164 9 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/03/1989 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

165 10 Nguyễn Thị Thanh Hồng 12/09/1976 x Giáo viên
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Trúng 

tuyển

Trường Tiểu học Ea Súp (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên Tiểu học hạng II
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

XI

1

166 1 Nguyễn Đình Đại 04/10/1975 x Hiệu trưởng
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30

Không 

trúng 

tuyển

167 2 Nguyễn Thị Thanh 02/05/1983 x
Giáo viên -

TT

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

2

168 3 Lê Đức Năng 13/04/1984 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

169 4 Nguyễn Thị Hiếu 15/01/1986 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

170 5 Bạch Tân  Ngân Sáng 18/06/1980 x Giáo viên 
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

171 6 Vũ Thị Kim Thoa 14/09/1983 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

3

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng II lên giáo viên Trung học cơ sở hạng I

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên giáo viên Trung học cơ sở hạng II

Thăng hạng từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

172 7 Nguyễn Thị Nga 26/03/1985 x

Nhân viên 

Văn thư 

Lưu trữ

Lưu trữ viên 

Trung cấp
V.01.02.03 Lưu trữ viên V.01.02.02

Trúng 

tuyển

4

173 8 Hà Thi Oanh 02/12/1984 x
Nhân viên 

Thư Viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06

Trúng 

tuyển

XII

1

174 1 Nguyễn Văn Thanh 19/01/1976 x
Phó hiệu 

trưởng

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

175 2 Lê Phong Lan 02/06/1984 x
Giáo viên - 

TKHĐ

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

176 3 Trần Thị Thủy 28/06/1982 x
Giáo viên - 

TT

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

177 4 Phạm Thị Thuý Hà 17/12/1977 x
Giáo viên, 

Tổ trưởng

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

2

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng II lên giáo viên Trung học cơ sở hạng I

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên giáo viên Trung học cơ sở hạng II

Thăng hạng từ Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III

Trường THCS Quang Trung (cũ)
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

178 5 Đặng Thị Thùy Linh Dung 19/12/1982 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

179 6 Trịnh Thị Thanh Minh 12/10/1987 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

180 7 Trần Thị Yên 28/05/1988 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

181 8 Trần Thị Yến 05/04/1981 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

182 9 Nguyễn Thị Tuyết Sương 28/08/1983 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

183 10 Nguyễn Thị Thuỳ 28/06/1985 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

XII

I

1

184 1 Lê Phi Hùng 10/04/1981 x Hiệu trưởng
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30

Không 

trúng 

tuyển

Trường PT DTNT THCS Ea Súp

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng II lên giáo viên Trung học cơ sở hạng I
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

2

185 2 Nguyễn Minh Toại 24/06/1979 X
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

186 3 Vong Đào Lào 18/01/1972 X
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

187 4 Ma Văn Suất 25/12/1979 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

188 5 Nguyễn Thị Hảo 10/10/1978 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

189 6 Lô Thị Huyền 13/01/1988 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

190 7 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/08/1982 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

191 8 Phạm Thị Quý 08/03/1979 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

192 9 Vũ Thắng 22/12/1988 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên giáo viên Trung học cơ sở hạng II
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

XI

V

1

193 1 Nguyễn Anh Tuấn 10/10/1979 x Hiệu trưởng
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

194 2 Trần Xuân Huy 01/04/1980 x
Phó Hiệu 

trưởng

Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30

Không 

trúng 

tuyển

195 3 Phan Thị Minh Hạnh 20/10/1980 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng II
V.07.04.31

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng I

V.07.04.30
Trúng 

tuyển

2

196 4 Trần Văn Thỏa 15/07/1980 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

197 5 Phan Thị Thu Hiền 22/08/1978 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

198 6 Phạm Thị Thắm 02/03/1983 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

199 7 Phạm Thu Thủy 08/11/1982 X Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

Trường THCS Ea Lê (cũ)

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng III lên giáo viên Trung học cơ sở hạng II

Thăng hạng từ giáo viên trung học cơ sở hạng II lên giáo viên Trung học cơ sở hạng I
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TT TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch hiện 

hưởng

Chức danh nghề 

nghiệp/mã ngạch dự xét 

thăng hạng

Kết quả
Ghi 

chúTên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Tên Chức 

danh nghề 

nghiệp

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp

200 8 Nguyễn Văn Trỗi 23/09/1982 x Giáo viên
Giáo viên Trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32

Giáo viên 

Trung học cơ sở 

hạng II

V.07.04.31
Trúng 

tuyển

4

201 9 Lê Thị Nhớ 21/11/1981 x Kế toán
Kế toán viên 

Trung cấp
06.032 Kế toán viên 06.031

Trúng 

tuyển

5

202 10 Bùi Thị Hợi 07/01/1984 x

Nhân viên 

Văn thư 

Lưu trữ

Lưu trữ viên 

Trung cấp
V.01.02.03 Lưu trữ viên V.01.02.02

Trúng 

tuyển

6

203 11 Phạm Thị Hường 01/04/1984 x
Nhân viên 

Thư Viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Thư viện viên 

hạng III
V.10.02.06

Trúng 

tuyển

Thăng hạng từ Thư viện viên hạng IV lên Thư viện viên hạng III

Thăng hạng từ Lưu trữ viên trung cấp lên Lưu trữ viên

Thăng hạng từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên
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